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Bài 1: Mỗi bài văn sau tả gì? Bài văn nào là bài văn tả cảnh? 

a) Tả hoa khế 

“Mùa khế ra hoa. Từng chùm hoa tim tím lắc lư theo chiều gió. Những cánh hoa 

mỏng mảnh rơi rơi, rắc đầy trên mặt ao. Mấy chú cá rô tưởng mồi ngoi lên, chỉ 

thấy đâu đây những con thuyền tím. Chiếc thuyền hoa chòng chành hòa mình với 

màu tím của nước chiều. 

Và khi trăng lên, cánh hoa lại nghiêng mình hứng lấy ánh trăng ngọt dịu mát. 

Cánh hoa rung rung, vẫy vẫy như mời gọi trăng vàng xuống chơi” 

Phạm Vũ- Hải Phòng. 

b) Tả một ngày mùa 

        Các bác xã viên thức dậy lúc trời còn tối. Khói bếp chập chờn. Tiếng gọi 

nhau í ới. Tiếng quang liềm va chạm... Tiếng kẻng nổi lên chuyền đều cho các xóm. 

Vừa sáng, đã thấy người đi từng dãy dài, ồn ào, ríu rít một lúc rồi trong làng vắng 

ngay. Những tiếng động, tiếng người lùi xa tít ngoài cánh đồng... 

Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín. Rất đều, rất gọn nhẹ 

các xã viên cúi lưng xuống, một tay nắm khóm lúa, một tay cắt giật. Một nắm, hai 

nắm... xoèn xoẹt...xoèn xoẹt... lúa chất lại dồn thành từng đống. Tiếng xe cút kít 

nặng nề chở lúa về làng. Máy tuốt lúa to lù lù đứng giữa sân kho, kêu tành tạch. 

Người ta nhét những ôm lúa vào miệng nó. Nó nhằn nhằn một thoáng rồi phì rơm 

ra. Bụi mù mịt. Thóc rào rào rơi xuống gầm máy. 

Mệt mỏi, hối hả, lưng áo suốt ngày đẫm mồ hôi nhưng các xã viên không giấu 

niềm vui ánh lên trên gương mặt trước mùa bội thu. 

Nguyễn Thị Ngọc Tú. 

c) Tả đêm trăng đẹp 

        Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. Mặt trăng tròn to và đỏ từ từ lên ở chân 

trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua mặt trăng mỗi 

lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, 

thoang thoảng mùi hương thơm mát. 

       Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. 

Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở 
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trên không và du du như sáo diều. Ánh trăng trong, chảy khắp nhành cây, kẽ lá, 

tràn ngập con đường trắng xóa. 

        Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ, lấp lánh như thủy 

tinh. Một nhành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như 

ánh nước. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Đọc bài văn tả cảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: 

Đêm tháng sáu 

         Đêm tháng sáu thật ngắn. Mây che đặc cả bầu trời, không nhìn thấy sao đâu 

cả. 

       Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc hương trước cơn mưa tháng sáu. 

Đây, mùi hương trẻ trung, mùi mật ngọt của kiều mạch tỏa ra từ những bông hoa 

đầu tiên, mùi cỏ khô thơm lừng và tươi mát, tươi mát biết chừng nào! Và hương 

thơm nhẹ nhàng êm ái của rau thơm, ngay đến hoa cũng tỏa hương riêng của 

mình. Tất cả những hương đó lúc quyện lấy nhau trong không trung, lúc từng làn 

từng làn tỏa ra lần lượt. Vào những đêm như vậy, rễ cây cũng bốc một mùi đặc 

biệt, một thứ mùi bền chắc, mạnh mẽ, cường tráng của đất có thể do đó mà giữa 

hết thảy các mùi thơm, hương thơm của đất bao giờ cũng nổi lên mãnh liệt hơn cả. 

Và dường như đất thở. Và giờ này, chỉ có tiếng ầm ầm liên tục, đều đặn đầy khí lực 

của các máy kéo là ngự trị trên tất cả mọi vật sống, ngoài ra không còn âm thanh 

nào khác. 

       Và nếu như con người, dù chỉ một lần thôi, nghe thấy hơi thở của một đêm như 

đêm nay, thì đêm đó sẽ lưu lại trong tâm khảm anh ta mãi mãi. Nhưng nếu con 

người từ thuở ấu thơ đã hít thở làn hương thân thuộc, yêu thích ấy, thì cho dù anh 

ta có ở đâu, đường đời có đưa anh ta tới chốn nào, cũng không bao giờ anh ta 

quên nó được. Tuyệt diệu làm sao một đêm tối mùa hạ trước cơn mưa. 
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G.Tơ-rô-ê-pôn-xki. 

1. Bài văn trên tả gì? 

..................................................................................................................................... 

2. Bài văn gồm mấy đoạn? Nội dung mỗi đoạn là gì? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Đoạn 2 được miêu tả theo trình tự nào? 

..................................................................................................................................... 

Bài 3:  

“Nghé hôm nay đi thi 

Cũng dậy từ gà gáy 

Người dắt trâu mẹ đi 

Nghé vừa đi vừa nhảy...” 

Thi nghé- Huy Cận 

Mượn lời chú nghé con đáng yêu trong bài thơ trên, em hãy tả lại quang cảnh buổi 

sáng hôm nghé dậy sớm lên đường đi thi cùng tâm trạng vui mừng, hớn hở của 

nghé. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Bài 4: Hãy viết đoạn văn tả một mùa em yêu thích. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 


